
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC TRẢNG DÀI 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày; 7 ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 DƯƠNG TRÍ TRUNG

- 0004329/HT-CCHN

- 1125/QĐ-PCCV/YĐTD ngày 

10/5/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

- Thực hiện kỹ thuật Đọc điện tâm đồ

Từ 6 giờ 00 đến 20 giờ 00

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Giám đốc 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật phòng khám đa khoa

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 

Nội

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

- Thực hiện kỹ thuật Đọc điện tâm đồ

2 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 0009245/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 

Ngoại

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

3 BÙI THỊ THANH HẢI 005421/TH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản, phụ khoa

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 

Sản phụ khoa

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa

4 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 012459/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội nhi

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 

Nội nhi

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nội nhi

- An toàn tiêm chủng

5 HUỲNH SỰ 004357/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ 45.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 

Răng Hàm Mặt

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh khoa 

Răng Hàm Mặt

11 giờ 30 đến 13 giờ 00; 

17 giờ 00 đến 21 giờ 00

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật Phòng khám 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

Thành Nha Biên Hòa

6 HỒ THỊ PHƯƠNG 0007619/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Chẩn 

đoán hình ảnh

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn bộ phận 

Chẩn đoán hình ảnh

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

7 LÂM TRƯỜNG GIANG 110767/CCHN-BQP
Khám chữa bệnh Đa khoa, siêu âm 

tổng quát

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, siêu âm tổng quát

8 TÔN NỮ KHÁNH NGUYÊN 000162/TTH-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 

Y học cổ truyền

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh 

chuyên  khoa Y học cổ truyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

2. Địa chỉ: Số 81A, Tổ 9, Khu phố 4, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

9 HUỲNH THỊ BẠCH TUYẾT 000819/ĐNAI-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

-Y sĩ, khám bệnh chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

10 TRẦN THỊ NGỌC KHƯƠNG 015617/ĐNAI-GPHN Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn bộ phận Xét 

nghiệm

- Cử nhân kỹ thuật y xét nghiệm

11 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 008201/ĐL-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

12 PHẠM HỒNG HẢI 001902/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên X quang

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật viên X quang

13 NGUYỄN THỊ LUYÊN 011320/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Điều dưỡng

14 TRƯƠNG LIỄU HUỆ 004356/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Điều dưỡng

Phòng khám đa khoa Y Đức Trảng Dài bố trí ngày nghỉ cho nhân viên y tế để đảm bảo thời gian làm việc theo Luật Lao động.

Biên Hòa, ngày 03 tháng 07 năm 2025

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

DƯƠNG TRÍ TRUNG
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